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Quản lý kế hoạch giảng dạy

THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 1

Khoa: Lý luận chính trị
Bộ môn: Triết học và Pháp luật (02    0201)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khóa biểu

4000001
Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành
chính

01 82
5 6 4 HNAA207 06/07/2017 - 27/07/2017 0203-05 Lê Quốc Hiệp

6 6 4 HNAA207 07/07/2017 - 28/07/2017 0203-05 Lê Quốc Hiệp

4000002 Tâm lý học đại cương 01 63
2 2 4 HNAA203 03/07/2017 - 24/07/2017 0201-13 Ngô Văn Hưởng

7 6 4 HNAA203 08/07/2017 - 29/07/2017 0201-13 Ngô Văn Hưởng

4000003 Tiếng Việt thực hành 01 66
3 2 4 HNAA203 04/07/2017 - 25/07/2017 0202-06 Lê Thị Yến

4 2 4 HNAA203 05/07/2017 - 26/07/2017 0202-06 Lê Thị Yến

4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam 01 65
5 2 4 HNAA203 06/07/2017 - 27/07/2017 0201-10 Nguyễn Thi Phương

6 2 4 HNAA203 07/07/2017 - 28/07/2017 0201-10 Nguyễn Thi Phương

4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 01 152
2 10 4 HNAD101 03/07/2017 - 24/07/2017 0203-02 Đặng Thị Thanh Trâm

7 2 4 HNAD101 08/07/2017 - 29/07/2017 0203-02 Đặng Thị Thanh Trâm

4010101 Đại số 01 160

2 2 4 HNAD101 03/07/2017 - 24/07/2017 0101-06 Trương Mạnh Hùng

5 2 4 HNAD101 06/07/2017 - 27/07/2017 0101-06 Trương Mạnh Hùng

7 6 4 HNAD101 08/07/2017 - 29/07/2017 0101-06 Trương Mạnh Hùng

4010102 Giải tích 1 01 154

3 6 4 HNAD401 04/07/2017 - 25/07/2017 0101-22 Nguyễn Thế Lâm

4 2 4 HNAD401 05/07/2017 - 26/07/2017 0101-22 Nguyễn Thế Lâm

5 10 4 HNAD301 06/07/2017 - 27/07/2017 0101-22 Nguyễn Thế Lâm

6 2 3 HNAD401 07/07/2017 - 28/07/2017 0101-22 Nguyễn Thế Lâm

4010103 Giải tích 2 01 156

3 2 4 HNAD101 04/07/2017 - 25/07/2017 0101-20 Lê Hương Giang

5 6 4 HNAD201 06/07/2017 - 27/07/2017 0101-20 Lê Hương Giang

6 6 4 HNAD201 07/07/2017 - 28/07/2017 0101-20 Lê Hương Giang

4010104 Xác xuất thống kê 01 59

4 2 4 HNAA204 05/07/2017 - 26/07/2017 0101-09 Nguyễn Thị Hằng

5 2 4 HNAA204 06/07/2017 - 27/07/2017 0101-09 Nguyễn Thị Hằng

6 2 4 HNAA204 07/07/2017 - 28/07/2017 0101-09 Nguyễn Thị Hằng



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 2

Khoa: Khoa học cơ bản
Bộ môn: Toán (01    0101)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4010105 Xác suất thống kê 01 162
4 2 4 HNAD101 05/07/2017 - 26/07/2017 0101-18 Phạm Ngọc Anh

6 2 4 HNAD101 07/07/2017 - 28/07/2017 0101-18 Phạm Ngọc Anh

4010105 Xác suất thống kê 02 164
3 10 4 HNAD101 04/07/2017 - 25/07/2017 0101-24 Lê Bích Phượng

4 10 4 HNAD101 05/07/2017 - 26/07/2017 0101-24 Lê Bích Phượng

4010106 Phương pháp tính 01 180
5 10 4 HNAD101 06/07/2017 - 27/07/2017 0101-10 Đào Xuân Hưng

6 10 4 HNAD101 07/07/2017 - 28/07/2017 0101-10 Đào Xuân Hưng

4010107 Hàm phức 01 57
2 2 4 HNAA204 03/07/2017 - 24/07/2017 0101-11 Nguyễn Trường Thanh

7 6 4 HNAA204 08/07/2017 - 29/07/2017 0101-11 Nguyễn Trường Thanh

4010109 Logic đại cương 01 70
2 6 4 HNAA303 03/07/2017 - 24/07/2017 0101-01 Nguyễn Minh Mẫn

3 6 4 HNAA303 04/07/2017 - 25/07/2017 0101-01 Nguyễn Minh Mẫn

4010110 Toán tối ưu 02 162
2 10 4 HNAD201 03/07/2017 - 24/07/2017 0101-03 Tô Văn Đinh

7 10 4 HNAD101 08/07/2017 - 29/07/2017 0101-03 Tô Văn Đinh

4010111 Toán rời rạc 01 62
4 6 4 HNAA303 05/07/2017 - 26/07/2017 0101-04 Nguyễn Văn Ngọc

5 2 4 HNAA205 06/07/2017 - 27/07/2017 0101-04 Nguyễn Văn Ngọc

4010113 Toán cao cấp 1 01 22

2 6 4 HNAA304 03/07/2017 - 24/07/2017 0101-12 Nguyễn Thị Lan Hương

3 6 4 HNAA304 04/07/2017 - 25/07/2017 0101-12 Nguyễn Thị Lan Hương

4 6 4 HNAA304 05/07/2017 - 26/07/2017 0101-12 Nguyễn Thị Lan Hương

4010114 Toán cao cấp 2 01 39

3 2 4 HNAA204 04/07/2017 - 25/07/2017 0101-17 Phạm Tuấn Cường

4 10 4 HNAA203 05/07/2017 - 26/07/2017 0101-17 Phạm Tuấn Cường

5 10 4 HNAA203 06/07/2017 - 27/07/2017 0101-17 Phạm Tuấn Cường

4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 01 165

2 10 4 HNAD301 03/07/2017 - 24/07/2017 0102-11 Nguyễn Thị Diệu Thu

4 2 4 HNAD201 05/07/2017 - 26/07/2017 0102-11 Nguyễn Thị Diệu Thu

7 2 4 HNAD301 08/07/2017 - 29/07/2017 0102-11 Nguyễn Thị Diệu Thu

4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 02 160

2 10 4 HNAD401 03/07/2017 - 24/07/2017 0102-16 Đào Việt Thắng

3 6 4 HNAD101 04/07/2017 - 25/07/2017 0102-16 Đào Việt Thắng

7 2 4 HNAD201 08/07/2017 - 29/07/2017 0102-16 Đào Việt Thắng

4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 01 157

4 6 4 HNAD101 05/07/2017 - 26/07/2017 0102-07 Nguyễn Mạnh Hùng

6 2 4 HNAD201 07/07/2017 - 28/07/2017 0102-07 Nguyễn Mạnh Hùng

7 10 4 HNAD201 08/07/2017 - 29/07/2017 0102-07 Nguyễn Mạnh Hùng

4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 02 161 3 10 4 HNAD201 04/07/2017 - 25/07/2017 0102-10 Dư Thị Xuân Thảo



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 3

Khoa: Khoa học cơ bản
Bộ môn: Vật Lý (01    0102)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 02 161
4 10 4 HNAD201 05/07/2017 - 26/07/2017 0102-10 Dư Thị Xuân Thảo

5 10 4 HNAD201 06/07/2017 - 27/07/2017 0102-10 Dư Thị Xuân Thảo

4010301 Hóa học đại cương phần 1 + TN 01 151

2 6 4 HNAD301 03/07/2017 - 24/07/2017 0103-10 Đỗ Thị Hải

4 6 4 HNAD301 05/07/2017 - 26/07/2017 0103-10 Đỗ Thị Hải

6 10 4 HNAD301 07/07/2017 - 28/07/2017 0103-10 Đỗ Thị Hải

4010301 Hóa học đại cương phần 1 + TN 02 139

3 10 4 HNAD401 04/07/2017 - 25/07/2017 0103-12 Hà Mạnh Hùng

5 10 4 HNAD401 06/07/2017 - 27/07/2017 0103-12 Hà Mạnh Hùng

6 10 4 HNAD401 07/07/2017 - 28/07/2017 0103-12 Hà Mạnh Hùng

4010302 Hóa học đại cương phần 2 01 41
2 10 4 HNAA205 03/07/2017 - 24/07/2017 0103-16 Vũ Kim Thư

7 2 4 HNAA307 08/07/2017 - 29/07/2017 0103-16 Vũ Kim Thư

4010303 Hoá vô cơ phần 1 + TN 01 62

2 2 4 HNAA407 03/07/2017 - 24/07/2017 0103-25 Nguyễn Viết Hùng

3 2 4 HNAA407 04/07/2017 - 25/07/2017 0103-25 Nguyễn Viết Hùng

4 2 4 HNAA407 05/07/2017 - 26/07/2017 0103-25 Nguyễn Viết Hùng

4010304 Hoá vô cơ phần 2 01 16
2 2 4 HNAA404 03/07/2017 - 24/07/2017 0103-18 Lê Thị Phương Thảo

7 6 4 HNAA407 08/07/2017 - 29/07/2017 0103-18 Lê Thị Phương Thảo

4010305 Hóa phân tích phần 1+ TN 01 76

2 6 4 HNAD403 03/07/2017 - 24/07/2017 0103-09 Nguyễn Thu Hà

3 6 4 HNAD403 04/07/2017 - 25/07/2017 0103-09 Nguyễn Thu Hà

7 10 4 HNAD403 08/07/2017 - 29/07/2017 0103-09 Nguyễn Thu Hà

4010307 Cân bằng pha và hóa keo + TN 01 65

5 6 4 HNAD202 06/07/2017 - 27/07/2017 0103-24 Vũ Thị Minh Hồng

6 6 4 HNAD303 07/07/2017 - 28/07/2017 0103-24 Vũ Thị Minh Hồng

7 6 4 HNAD202 08/07/2017 - 29/07/2017 0103-24 Vũ Thị Minh Hồng

4010307 Cân bằng pha và hóa keo + TN 02 67

5 10 4 HNAA305 06/07/2017 - 27/07/2017 0103-05 Phạm Tiến Dũng

6 2 4 HNAA402 07/07/2017 - 28/07/2017 0103-05 Phạm Tiến Dũng

7 2 4 HNAA402 08/07/2017 - 29/07/2017 0103-05 Phạm Tiến Dũng

4010309 Hoá hữu cơ phần 1 01 32
5 2 4 HNAA405 06/07/2017 - 27/07/2017 0103-13 Nguyễn Thị Thu Hiền

7 2 4 HNAA305 08/07/2017 - 29/07/2017 0103-13 Nguyễn Thị Thu Hiền

4010401 Hình học họa hình 01 56
2 2 4 HNAA207 03/07/2017 - 24/07/2017 0104-08 Đỗ Việt Anh

3 2 4 HNAA308 04/07/2017 - 25/07/2017 0104-08 Đỗ Việt Anh

4010402 Vẽ kỹ thuật 01 58
2 2 4 HNAA406 03/07/2017 - 24/07/2017 0104-01 Trần Hồng Hải

7 6 4 HNAA406 08/07/2017 - 29/07/2017 0104-01 Trần Hồng Hải



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 4

Khoa: Khoa học cơ bản
Bộ môn: Hình hoạ (01    0104)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4010403 Autocad + TH 01 70
3 2 4 HNAB303 04/07/2017 - 25/07/2017 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng

4 2 4 HNAB303 05/07/2017 - 26/07/2017 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng

4010403 Autocad + TH 02 72
2 10 4 HNAB303 03/07/2017 - 24/07/2017 0104-08 Đỗ Việt Anh

3 10 4 HNAB303 04/07/2017 - 25/07/2017 0104-08 Đỗ Việt Anh

4010404 Vẽ kỹ thuật xây dựng 01 16
5 6 4 HNAA204 06/07/2017 - 27/07/2017 0104-01 Trần Hồng Hải

6 6 4 HNAA204 07/07/2017 - 28/07/2017 0104-01 Trần Hồng Hải

4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 01 71

3 10 4 HNAA402 04/07/2017 - 25/07/2017 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng

4 10 4 HNAA402 05/07/2017 - 26/07/2017 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng

7 6 4 HNAA409 08/07/2017 - 29/07/2017 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng

4010501 Cơ học lý thuyết 1 01 150

5 2 4 HNAD201 06/07/2017 - 27/07/2017 0105-10 Đinh Công Đạt

6 10 4 HNAD201 07/07/2017 - 28/07/2017 0105-10 Đinh Công Đạt

7 10 4 HNAD301 08/07/2017 - 29/07/2017 0105-10 Đinh Công Đạt

4010502 Cơ học lý thuyết 2 01 59
4 10 4 HNAD202 05/07/2017 - 26/07/2017 0105-09 Phạm Ngọc Chung

5 2 4 HNAD203 06/07/2017 - 27/07/2017 0105-09 Phạm Ngọc Chung

4010504 Cơ học ứng dụng 01 61
3 10 4 HNAA203 04/07/2017 - 25/07/2017 0105-04 Nguyễn Huy Thế

5 2 4 HNAA206 06/07/2017 - 27/07/2017 0105-04 Nguyễn Huy Thế

4010607 Tiếng Trung 1 01 26
2 6 4 HNAA307 03/07/2017 - 24/07/2017 0000-02 Phạm Thị Thanh Vân

3 6 4 HNAA305 04/07/2017 - 25/07/2017 0000-02 Phạm Thị Thanh Vân

4010613 Tiếng Anh 1 08 46

2 6 4 HNAA204 03/07/2017 - 24/07/2017 0106-08 Cao Xuân Hiển

3 6 4 HNAA204 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-08 Cao Xuân Hiển

4 6 4 HNAA204 05/07/2017 - 26/07/2017 0106-08 Cao Xuân Hiển

4010613 Tiếng Anh 1 09 44

2 6 4 HNAA205 03/07/2017 - 24/07/2017 0106-19 Nguyễn ánh Hoa

3 6 4 HNAA205 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-19 Nguyễn ánh Hoa

4 6 4 HNAA205 05/07/2017 - 26/07/2017 0106-19 Nguyễn ánh Hoa

4010613 Tiếng Anh 1 10 45

2 6 4 HNAA206 03/07/2017 - 24/07/2017 0106-07 Nguyễn Mộng Lân

3 6 4 HNAA206 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-07 Nguyễn Mộng Lân

4 6 4 HNAA206 05/07/2017 - 26/07/2017 0106-07 Nguyễn Mộng Lân

4010613 Tiếng Anh 1 11 48

2 6 4 HNAB203 03/07/2017 - 24/07/2017 0106-20 Trịnh Thị Vân

3 6 4 HNAB203 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-20 Trịnh Thị Vân

4 6 4 HNAB203 05/07/2017 - 26/07/2017 0106-20 Trịnh Thị Vân



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 5

Khoa: Khoa học cơ bản
Bộ môn: Ngoại ngữ (01    0106)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4010613 Tiếng Anh 1 12 48

2 6 4 HNAA203 03/07/2017 - 24/07/2017 0106-21 Nguyễn Thị Cúc

3 6 4 HNAA203 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-21 Nguyễn Thị Cúc

4 6 4 HNAA203 05/07/2017 - 26/07/2017 0106-21 Nguyễn Thị Cúc

4010614 Tiếng Anh 2 01 47

3 10 4 HNAB203 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-08 Cao Xuân Hiển

5 10 4 HNAB203 06/07/2017 - 27/07/2017 0106-08 Cao Xuân Hiển

6 10 4 HNAB204 07/07/2017 - 28/07/2017 0106-08 Cao Xuân Hiển

4010614 Tiếng Anh 2 02 44

3 10 4 HNAA306 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-07 Nguyễn Mộng Lân

4 10 4 HNAB203 05/07/2017 - 26/07/2017 0106-07 Nguyễn Mộng Lân

5 2 4 HNAA404 06/07/2017 - 27/07/2017 0106-07 Nguyễn Mộng Lân

4010614 Tiếng Anh 2 03 47

3 2 4 HNAB202 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-09 Trần Đình Thước

4 10 4 HNAB202 05/07/2017 - 26/07/2017 0106-09 Trần Đình Thước

5 6 4 HNAB203 06/07/2017 - 27/07/2017 0106-09 Trần Đình Thước

4010614 Tiếng Anh 2 04 48

2 2 4 HNAB202 03/07/2017 - 24/07/2017 0106-20 Trịnh Thị Vân

3 2 4 HNAB204 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-20 Trịnh Thị Vân

5 2 4 HNAB202 06/07/2017 - 27/07/2017 0106-20 Trịnh Thị Vân

4010614 Tiếng Anh 2 05 45

3 2 4 HNAB203 04/07/2017 - 25/07/2017 0106-21 Nguyễn Thị Cúc

5 2 4 HNAB203 06/07/2017 - 27/07/2017 0106-21 Nguyễn Thị Cúc

6 2 4 HNAB203 07/07/2017 - 28/07/2017 0106-21 Nguyễn Thị Cúc

4010701 Giáo dục thể chất 1 01 45
5 2 2 SANTDA1 06/07/2017 - 27/07/2017 0107-20 Chu Thị Hồng Hạnh

7 9 2 SANTDA1 08/07/2017 - 29/07/2017 0107-20 Chu Thị Hồng Hạnh

4010701 Giáo dục thể chất 1 02 45
2 9 2 SANTDA1 03/07/2017 - 24/07/2017 0107-20 Chu Thị Hồng Hạnh

4 2 2 SANTDA1 05/07/2017 - 26/07/2017 0107-20 Chu Thị Hồng Hạnh

4010702 Giáo dục thể chất 2 01 49
2 2 2 SANTDB1 03/07/2017 - 24/07/2017 0107-05 Thái Việt Hưng

6 2 2 SANTDB1 07/07/2017 - 28/07/2017 0107-05 Thái Việt Hưng

4010702 Giáo dục thể chất 2 02 47
2 2 2 SANTDB2 03/07/2017 - 24/07/2017 0107-12 Lã Ngọc Linh

3 9 2 SANTDB2 04/07/2017 - 25/07/2017 0107-12 Lã Ngọc Linh

4010702 Giáo dục thể chất 2 03 50
5 9 2 SANTDB3 06/07/2017 - 27/07/2017 0107-12 Lã Ngọc Linh

6 9 2 SANTDB3 07/07/2017 - 28/07/2017 0107-12 Lã Ngọc Linh

4010703 Giáo dục thể chất 3 01 53
4 9 2 SANTDB1 05/07/2017 - 26/07/2017 0107-05 Thái Việt Hưng

7 2 2 SANTDB1 08/07/2017 - 29/07/2017 0107-05 Thái Việt Hưng



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 6

Khoa: Khoa học cơ bản
Bộ môn: Giáo dục thể chất (01    0107)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4010703 Giáo dục thể chất 3 02 52
5 9 2 SANTDB2 06/07/2017 - 27/07/2017 0107-19 Nguyên Trường Đông

6 9 2 SANTDB2 07/07/2017 - 28/07/2017 0107-19 Nguyên Trường Đông

4010703 Giáo dục thể chất 3 03 55
3 2 2 SANTDB3 04/07/2017 - 25/07/2017 0107-19 Nguyên Trường Đông

6 2 2 SANTDB3 07/07/2017 - 28/07/2017 0107-19 Nguyên Trường Đông

4010704 Giáo dục thể chất 4 01 53
3 2 2 SANTDA5 04/07/2017 - 25/07/2017 0107-10 Lê Viết Tuấn

5 2 2 SANTDA5 06/07/2017 - 27/07/2017 0107-10 Lê Viết Tuấn

4010704 Giáo dục thể chất 4 02 57
3 9 2 SANTDA5 04/07/2017 - 25/07/2017 0107-10 Lê Viết Tuấn

4 2 2 SANTDA5 05/07/2017 - 26/07/2017 0107-10 Lê Viết Tuấn

4010705 Giáo dục thể chất 5 01 46
3 2 2 SANTDA1 04/07/2017 - 25/07/2017 0107-04 Lê Văn Nam

5 9 2 SANTDA1 06/07/2017 - 27/07/2017 0107-04 Lê Văn Nam

4010705 Giáo dục thể chất 5 02 49
4 2 2 SANTDA2 05/07/2017 - 26/07/2017 0107-04 Lê Văn Nam

7 9 2 SANTDA2 08/07/2017 - 29/07/2017 0107-04 Lê Văn Nam

4010705 Giáo dục thể chất 5 03 35
6 2 2 SANTDA1 07/07/2017 - 28/07/2017 0107-04 Lê Văn Nam

7 2 2 SANTDA1 08/07/2017 - 29/07/2017 0107-04 Lê Văn Nam

4020101
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-
Lênin 1

01 160
3 2 4 HNAD201 04/07/2017 - 25/07/2017 0201-11 Nguyễn Thị Bích Lệ

7 10 4 HNAD401 08/07/2017 - 29/07/2017 0201-11 Nguyễn Thị Bích Lệ

4020102
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-
Lênin 2

01 159

3 10 4 HNAD301 04/07/2017 - 25/07/2017 0201-06 Nguyễn Thị Nụ

4 2 4 HNAD301 05/07/2017 - 26/07/2017 0201-06 Nguyễn Thị Nụ

6 2 4 HNAD301 07/07/2017 - 28/07/2017 0201-06 Nguyễn Thị Nụ

4020103 Pháp luật đại cương 01 157
2 6 4 HNAD101 03/07/2017 - 24/07/2017 0201-14 Đào Thị Tuyết

4 10 4 HNAD401 05/07/2017 - 26/07/2017 0201-14 Đào Thị Tuyết

4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 163
3 6 4 HNAD301 04/07/2017 - 25/07/2017 0202-04 Nguyễn Thị Kim Dung

7 6 4 HNAD301 08/07/2017 - 29/07/2017 0202-04 Nguyễn Thị Kim Dung

4020301
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản
Việt Nam

01 163

2 2 4 HNAD301 03/07/2017 - 24/07/2017 0203-04 Nguyễn Thị Thúy Hà

5 6 4 HNAD401 06/07/2017 - 27/07/2017 0203-04 Nguyễn Thị Thúy Hà

6 6 4 HNAD401 07/07/2017 - 28/07/2017 0203-04 Nguyễn Thị Thúy Hà



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 7

Khoa: Mỏ
Bộ môn: Khai thác lộ thiên (03    0301)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4030109 Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên 01 48
4 6 4 HNAB401 05/07/2017 - 26/07/2017 0301-10 Vũ Đình Hiếu

5 2 4 HNAA403 06/07/2017 - 27/07/2017 0301-10 Vũ Đình Hiếu

4030112 Thoát nước mỏ 01 60
5 6 4 HNAB202 06/07/2017 - 27/07/2017 0301-15 Lê Quí Thảo

6 6 4 HNAA406 07/07/2017 - 28/07/2017 0301-15 Lê Quí Thảo

4030113 Kỹ thuật khoan nổ mìn 01 28
2 6 4 HNAD204 03/07/2017 - 24/07/2017 0301-14 Trần Quang Hiếu

3 6 4 HNAD202 04/07/2017 - 25/07/2017 0301-14 Trần Quang Hiếu

4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 01 63
2 6 4 HNAD303 03/07/2017 - 24/07/2017 0301-12 Lê Thị Minh Hạnh

6 2 4 HNAD303 07/07/2017 - 28/07/2017 0301-12 Lê Thị Minh Hạnh

4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 02 43
4 2 4 HNAA404 05/07/2017 - 26/07/2017 0301-12 Lê Thị Minh Hạnh

7 10 4 HNAA306 08/07/2017 - 29/07/2017 0301-12 Lê Thị Minh Hạnh

4030208 Kỹ thuật môi trường mỏ hầm lò 01 59
5 10 4 HNAA204 06/07/2017 - 27/07/2017 0302-23 Đặng Phương Thảo

6 10 4 HNAA203 07/07/2017 - 28/07/2017 0302-23 Đặng Phương Thảo

4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 01 103
5 2 4 HNAD202 06/07/2017 - 27/07/2017 0302-15 Đặng Quang Hưng

7 10 4 HNAD202 08/07/2017 - 29/07/2017 0302-15 Đặng Quang Hưng

4030225 Cơ sở khai thác mỏ 01 12
2 6 4 HNAA407 03/07/2017 - 24/07/2017 0302-22 Lê Quang Phục

3 6 4 HNAA405 04/07/2017 - 25/07/2017 0302-22 Lê Quang Phục

4030414 Bảo vệ môi trường trong tuyển khoáng 01 42
2 6 4 HNAA403 03/07/2017 - 24/07/2017 0304-13 Phùng Tiến Thuật

3 6 4 HNAA308 04/07/2017 - 25/07/2017 0304-13 Phùng Tiến Thuật

4030422 Cơ sở tuyển khoáng 01 60
5 6 4 HNAA304 06/07/2017 - 27/07/2017 0304-09 Trần Trung Tới

6 6 4 HNAA304 07/07/2017 - 28/07/2017 0304-09 Trần Trung Tới

4030501 Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN 01 36

4 2 4 HNAA308 05/07/2017 - 26/07/2017 0305-04 Nguyễn Viết Thắng

6 10 4 HNAA303 07/07/2017 - 28/07/2017 0305-04 Nguyễn Viết Thắng

7 6 4 HNAA408 08/07/2017 - 29/07/2017 0305-04 Nguyễn Viết Thắng

4030502 Sức bền vật liệu 2 + BTL2 01 44

2 10 4 HNAA303 03/07/2017 - 24/07/2017 0305-02 Phạm Tuấn Long

3 2 4 HNAA403 04/07/2017 - 25/07/2017 0305-02 Phạm Tuấn Long

7 10 4 HNAA303 08/07/2017 - 29/07/2017 0305-02 Phạm Tuấn Long

4030503 Sức bền vật liệu A + BTL1,2 +TN 01 49

2 10 4 HNAA307 03/07/2017 - 24/07/2017 0305-11 Đinh Thị Thu Hà

3 10 4 HNAA307 04/07/2017 - 25/07/2017 0305-11 Đinh Thị Thu Hà

4 2 4 HNAA402 05/07/2017 - 26/07/2017 0305-11 Đinh Thị Thu Hà

6 2 3 HNAA307 07/07/2017 - 28/07/2017 0305-11 Đinh Thị Thu Hà



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 8

Khoa: Mỏ
Bộ môn: Sức bền vật liệu (03    0305)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4030504 Sức bền vật liệu B 01 60
2 6 4 HNAA306 03/07/2017 - 24/07/2017 0305-04 Nguyễn Viết Thắng

4 6 4 HNAA305 05/07/2017 - 26/07/2017 0305-04 Nguyễn Viết Thắng

4030507 Cơ học kết cấu 1 + BTL1 01 35

2 6 4 HNAB305 03/07/2017 - 24/07/2017 0305-07 Đỗ Ngọc Tú

3 6 4 HNAB202 04/07/2017 - 25/07/2017 0305-07 Đỗ Ngọc Tú

7 6 4 HNAA305 08/07/2017 - 29/07/2017 0305-07 Đỗ Ngọc Tú

4030508 Cơ học kết cấu 2 + BTL2 01 16

2 2 4 HNAA305 03/07/2017 - 24/07/2017 0305-01 Dương Đức Hùng

4 2 4 HNAA305 05/07/2017 - 26/07/2017 0305-01 Dương Đức Hùng

7 2 4 HNAA206 08/07/2017 - 29/07/2017 0305-01 Dương Đức Hùng

4030510 Cơ học kết cấu B 01 10
2 6 4 HNAA308 03/07/2017 - 24/07/2017 0305-32 Nguyễn Văn Cận

3 6 4 HNAA306 04/07/2017 - 25/07/2017 0305-32 Nguyễn Văn Cận

4030514 Cơ học môi trường liên tục 01 19
2 6 4 HNAA402 03/07/2017 - 24/07/2017 0305-01 Dương Đức Hùng

3 6 4 HNAA307 04/07/2017 - 25/07/2017 0305-01 Dương Đức Hùng

4040101 Địa chất đại cương 01 30

2 6 4 HNAA409 03/07/2017 - 24/07/2017 0401-02 Ngô Thị Kim Chi

3 6 4 HNAA407 04/07/2017 - 25/07/2017 0401-02 Ngô Thị Kim Chi

5 6 4 HNAA306 06/07/2017 - 27/07/2017 0401-02 Ngô Thị Kim Chi

4040102 Địa chất cơ sở 01 17
5 6 4 HNAA206 06/07/2017 - 27/07/2017 0401-22 Vũ Anh Đạo

6 6 4 HNAA206 07/07/2017 - 28/07/2017 0401-22 Vũ Anh Đạo

4040111 Địa chất môi trường 01 36
4 2 4 HNAA303 05/07/2017 - 26/07/2017 0401-22 Vũ Anh Đạo

7 2 4 HNAA205 08/07/2017 - 29/07/2017 0401-22 Vũ Anh Đạo

4040207 Địa chất mỏ 01 15
2 6 4 HNAA406 03/07/2017 - 24/07/2017 0402-05 Nguyễn Trọng Toan

3 6 4 HNAA404 04/07/2017 - 25/07/2017 0402-05 Nguyễn Trọng Toan

4040301 Tinh thể khoáng vật + TN 01 19

4 6 4 HNAA407 05/07/2017 - 26/07/2017 0403-16 Đặng Thị Vinh

6 2 4 HNAA205 07/07/2017 - 28/07/2017 0403-16 Đặng Thị Vinh

7 10 4 HNAA203 08/07/2017 - 29/07/2017 0403-16 Đặng Thị Vinh

4040304 Thạch học1 + TN 01 44

2 2 4 HNAA205 03/07/2017 - 24/07/2017 0403-01 Phạm Thị Vân Anh

3 10 4 HNAA204 04/07/2017 - 25/07/2017 0403-01 Phạm Thị Vân Anh

4 11 3 HNAA204 05/07/2017 - 26/07/2017 0403-01 Phạm Thị Vân Anh

5 2 4 HNAA303 06/07/2017 - 27/07/2017 0403-01 Phạm Thị Vân Anh

4040313 Tinh thể học - khoáng vật học đại cương 01 40
3 2 4 HNAA303 04/07/2017 - 25/07/2017 0403-17 Lê Thị Ngọc Tú

6 6 4 HNAA308 07/07/2017 - 28/07/2017 0403-17 Lê Thị Ngọc Tú



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 9

Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
Bộ môn: Khoáng sản (04    0404)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4040413 Khoáng sản Việt Nam 01 25
4 6 4 HNAA404 05/07/2017 - 26/07/2017 0404-05 Lê Thị Thu

5 6 4 HNAA305 06/07/2017 - 27/07/2017 0404-05 Lê Thị Thu

4040502 Cơ học đất 01 61

4 6 4 HNAA306 05/07/2017 - 26/07/2017 0405-20 Dương Bình

5 6 4 HNAA205 06/07/2017 - 27/07/2017 0405-20 Dương Bình

6 6 4 HNAA205 07/07/2017 - 28/07/2017 0405-20 Dương Bình

4040519 Địa chất công trình 01 34

2 6 4 HNAB205 03/07/2017 - 24/07/2017 0405-24 Nguyễn Văn Hùng

3 6 4 HNAA409 04/07/2017 - 25/07/2017 0405-24 Nguyễn Văn Hùng

6 2 4 HNAA206 07/07/2017 - 28/07/2017 0405-24 Nguyễn Văn Hùng

4050104
Trắc địa Công trình giao thông - thủy lợi +
ĐA

01 22

2 6 4 HNAB307 03/07/2017 - 24/07/2017 0501-03 Nguyễn Quang Phúc

3 6 4 HNAB206 04/07/2017 - 25/07/2017 0501-03 Nguyễn Quang Phúc

4 6 4 HNAA409 05/07/2017 - 26/07/2017 0501-03 Nguyễn Quang Phúc

5 6 3 HNAA404 06/07/2017 - 27/07/2017 0501-03 Nguyễn Quang Phúc

4050302 Cơ sở viễn thám 01 69
3 2 4 HNAA207 04/07/2017 - 25/07/2017 0503-08 Lê Thu Trang

4 2 4 HNAA207 05/07/2017 - 26/07/2017 0503-08 Lê Thu Trang

4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 01 29
5 6 4 HNAA403 06/07/2017 - 27/07/2017 0504-12 Lã Phú Hiến

6 6 4 HNAA307 07/07/2017 - 28/07/2017 0504-12 Lã Phú Hiến

4050509 Kỹ thuật môi trường 01 76
2 2 4 HNAA208 03/07/2017 - 24/07/2017 0505-09 Phạm Thị Làn

3 10 4 HNAA208 04/07/2017 - 25/07/2017 0505-09 Phạm Thị Làn

4050526 Trắc địa đại cương 01 62
4 6 4 HNAA307 05/07/2017 - 26/07/2017 0505-11 Lê Văn Cảnh

7 6 4 HNAA205 08/07/2017 - 29/07/2017 0505-11 Lê Văn Cảnh

4050526 Trắc địa đại cương 02 19

2 11 3 HNAD304 10/07/2017 - 24/07/2017 0505-10 Phạm Văn Chung

4 11 3 HNAD304 12/07/2017 - 26/07/2017 0505-10 Phạm Văn Chung

7 11 3 HNAD304 15/07/2017 - 29/07/2017 0505-10 Phạm Văn Chung

4050606
Xây dựng kế hoạch thi công công trình địa
chính

01 15
2 10 4 HNAD303 03/07/2017 - 24/07/2017 0506-05 Trần Đình Thành

3 10 4 HNAD303 04/07/2017 - 25/07/2017 0506-05 Trần Đình Thành

4050620 Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai 01 20
4 10 4 HNAD303 05/07/2017 - 26/07/2017 0506-14 Phùng Minh Sơn

5 10 4 HNAD303 06/07/2017 - 27/07/2017 0506-14 Phùng Minh Sơn



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 10

Khoa: Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai
Bộ môn: Địa chính (05    0506)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4050621
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý
đất đai

01 21
2 6 4 HNAD304 03/07/2017 - 24/07/2017 0506-07 Nguyễn Thế Công

5 2 4 HNAA406 06/07/2017 - 27/07/2017 0506-07 Nguyễn Thế Công

4050626 Quản lý tài chính đất đai 01 21
6 10 4 HNAD303 07/07/2017 - 28/07/2017 0506-10 Đặng Thị Hoàng Nga

7 10 4 HNAD303 08/07/2017 - 29/07/2017 0506-10 Đặng Thị Hoàng Nga

4060216 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 01 55
5 6 4 HNAA405 06/07/2017 - 27/07/2017 0602-12 Bùi Thị Ngân

6 6 4 HNAA402 07/07/2017 - 28/07/2017 0602-12 Bùi Thị Ngân

4060303 Hoá hữu cơ 2 + TN 01 19

4 6 4 HNAB405 05/07/2017 - 26/07/2017 0603-12 Bùi Thị Lệ Thủy

5 6 4 HNAB306 06/07/2017 - 27/07/2017 0603-12 Bùi Thị Lệ Thủy

6 6 4 HNAB201 07/07/2017 - 28/07/2017 0603-12 Bùi Thị Lệ Thủy

4060308 Kỹ thuật phản ứng 01 55
2 6 4 HNAB404 03/07/2017 - 24/07/2017 0603-05 Ngô Thanh Hải

3 6 4 HNAB306 04/07/2017 - 25/07/2017 0603-05 Ngô Thanh Hải

4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 01 61
2 6 4 HNAA404 03/07/2017 - 24/07/2017 0603-13 Vũ Văn Toàn

3 6 4 HNAA402 04/07/2017 - 25/07/2017 0603-13 Vũ Văn Toàn

4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 01 64
4 2 4 HNAA304 05/07/2017 - 26/07/2017 0604-09 Doãn Thị Trâm

5 2 4 HNAA304 06/07/2017 - 27/07/2017 0604-09 Doãn Thị Trâm

4060412 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 01 58
2 6 4 HNAB405 03/07/2017 - 24/07/2017 0604-21 Trần Hữu Kiên

3 6 4 HNAB307 04/07/2017 - 25/07/2017 0604-21 Trần Hữu Kiên

4060418 Hiện tượng phức tạp và sự cố trong khoan 01 13
4 6 4 HNAB201 05/07/2017 - 26/07/2017 0604-13 Nguyễn Trần Tuân

7 6 4 HNAA306 08/07/2017 - 29/07/2017 0604-13 Nguyễn Trần Tuân

4060419 Kỹ thuật Khai thác khí thiên nhiên 01 60
2 2 4 HNAA303 03/07/2017 - 24/07/2017 0604-01 Lê Xuân Lân

7 2 4 HNAA203 08/07/2017 - 29/07/2017 0604-01 Lê Xuân Lân

4060428
Kỹ thuật bảo hộ lao động và bảo vệ môi
trường

01 57
4 6 4 HNAA402 05/07/2017 - 26/07/2017 0604-03 Hồ Quốc Hoa

7 6 4 HNAA206 08/07/2017 - 29/07/2017 0604-03 Hồ Quốc Hoa

4070101 Kinh tế vi mô 01 20

2 6 4 HNAB206 03/07/2017 - 24/07/2017 0701-03 Nguyễn Thị Hồng Loan

3 6 4 HNAB201 04/07/2017 - 25/07/2017 0701-03 Nguyễn Thị Hồng Loan

4 6 4 HNAA408 05/07/2017 - 26/07/2017 0701-03 Nguyễn Thị Hồng Loan

4070102 Kinh tế vĩ mô 01 40
5 6 4 HNAA406 06/07/2017 - 27/07/2017 0701-08 Vũ Thị Hiền

6 6 4 HNAA403 07/07/2017 - 28/07/2017 0701-08 Vũ Thị Hiền



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 11

Khoa: Kinh tế & QTKD
Bộ môn: Kinh tế cơ sở (07    0701)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4070102 Kinh tế vĩ mô 01 40 7 6 4 HNAA308 08/07/2017 - 29/07/2017 0701-08 Vũ Thị Hiền

4070103 Kinh tế lượng 01 57

2 10 4 HNAA203 03/07/2017 - 24/07/2017 0701-08 Vũ Thị Hiền

3 10 4 HNAA304 04/07/2017 - 25/07/2017 0701-08 Vũ Thị Hiền

6 10 4 HNAA204 07/07/2017 - 28/07/2017 0701-08 Vũ Thị Hiền

4070104 Nguyên lý thống kê 01 20
5 6 4 HNAA303 06/07/2017 - 27/07/2017 0701-02 Nguyễn Thị Bích Ngọc

6 6 4 HNAA303 07/07/2017 - 28/07/2017 0701-02 Nguyễn Thị Bích Ngọc

4070106 Tin học ứng dụng trong kinh tế 01 12

5 6 4 HNAA308 06/07/2017 - 27/07/2017 0701-07 Phạm Thu Trang

6 6 4 HNAA305 07/07/2017 - 28/07/2017 0701-07 Phạm Thu Trang

7 6 4 HNAA304 08/07/2017 - 29/07/2017 0701-07 Phạm Thu Trang

4070107 Luật kinh tế 01 15
2 6 4 HNAA408 03/07/2017 - 24/07/2017 0701-05 Phí Mạnh Cường

3 6 4 HNAA406 04/07/2017 - 25/07/2017 0701-05 Phí Mạnh Cường

4070109 Kinh doanh quốc tế 01 60
2 2 4 HNAA206 03/07/2017 - 24/07/2017 0701-10 Nguyễn Thanh Thảo

7 6 4 HNAA303 08/07/2017 - 29/07/2017 0701-10 Nguyễn Thanh Thảo

4070110 Thống kê kinh tế doanh nghiệp 01 13

3 10 4 HNAA305 04/07/2017 - 25/07/2017 0701-06 Vũ Diệp Anh

5 6 4 HNAA407 06/07/2017 - 27/07/2017 0701-06 Vũ Diệp Anh

6 6 4 HNAA404 07/07/2017 - 28/07/2017 0701-06 Vũ Diệp Anh

4070111 Tin học ứng dụng trong kinh tế 01 17
2 2 4 03/07/2017 - 24/07/2017 0701-02 Nguyễn Thị Bích Ngọc

4 6 4 05/07/2017 - 26/07/2017 0701-02 Nguyễn Thị Bích Ngọc

4070215 Tâm lý học quản trị kinh doanh 01 44
3 10 4 HNAA205 04/07/2017 - 25/07/2017 0702-07 Lê Thị Thu Hường

4 6 4 HNAA403 05/07/2017 - 26/07/2017 0702-07 Lê Thị Thu Hường

4070305 Kinh tế môi trường 01 47
3 2 4 HNAA305 04/07/2017 - 25/07/2017 0703-04 Nguyễn Thị Kim Ngân

4 10 4 HNAA206 05/07/2017 - 26/07/2017 0703-04 Nguyễn Thị Kim Ngân

4070307 Quản trị dự án đầu tư 01 12

2 6 4 HNAB306 03/07/2017 - 24/07/2017 0703-03 Phan Thị Thái

3 6 4 HNAB205 04/07/2017 - 25/07/2017 0703-03 Phan Thị Thái

7 2 4 HNAA204 08/07/2017 - 29/07/2017 0703-03 Phan Thị Thái

4070309 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh 01 16

2 10 4 HNAD202 03/07/2017 - 24/07/2017 0702-12 Lê Đình Chiều

6 10 4 HNAD202 07/07/2017 - 28/07/2017 0702-12 Lê Đình Chiều

7 10 4 HNAD203 08/07/2017 - 29/07/2017 0702-12 Lê Đình Chiều

4070313 Kinh tế phát triển 01 27
5 6 4 HNAA402 06/07/2017 - 27/07/2017 0703-01 Nguyễn Đức Thành

6 6 4 HNAA306 07/07/2017 - 28/07/2017 0703-01 Nguyễn Đức Thành



THỜI KHÓA BIỂU THEO BỘ MÔN QUẢN LÝ CÁN BỘ

Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 12

Khoa: Kinh tế & QTKD
Bộ môn: Kinh tế Địa chất- Dầu khí (07    0703)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4070316
Kinh tế nguyên liệu khoáng và đánh giá
kinh tế khoáng sản

01 54
5 2 4 HNAA308 06/07/2017 - 27/07/2017 0703-02 Đỗ Hữu Tùng

6 2 4 HNAA305 07/07/2017 - 28/07/2017 0703-02 Đỗ Hữu Tùng

4070331 Quản trị dự án đầu tư 01 59
3 2 4 HNAA206 04/07/2017 - 25/07/2017 0702-15 Lê Văn Chiến

4 2 4 HNAA206 05/07/2017 - 26/07/2017 0702-15 Lê Văn Chiến

4070401 Nguyên lý kế toán 01 30

2 6 4 HNAB201 03/07/2017 - 24/07/2017 0704-19 Phan Minh Quang

3 6 4 HNAA408 04/07/2017 - 25/07/2017 0704-19 Phan Minh Quang

4 6 4 HNAA405 05/07/2017 - 26/07/2017 0704-19 Phan Minh Quang

4070413 Lý thuyết tiền tệ 01 11
2 2 4 HNAA306 03/07/2017 - 24/07/2017 0704-16 Lê Thị Thu Hồng

3 2 4 HNAA304 04/07/2017 - 25/07/2017 0704-16 Lê Thị Thu Hồng

4070414 Thị trường chứng khoán 01 55
5 2 4 HNAA306 06/07/2017 - 27/07/2017 0704-11 Dương Thị Nhàn

6 2 4 HNAA304 07/07/2017 - 28/07/2017 0704-11 Dương Thị Nhàn

4070420 Thuế 01 12
4 2 4 HNAA306 05/07/2017 - 26/07/2017 0704-04 Nguyễn Thị Kim Oanh

7 2 4 HNAA304 08/07/2017 - 29/07/2017 0704-04 Nguyễn Thị Kim Oanh

4070424 Thanh toán quốc tế 01 13
4 2 4 HNAA405 05/07/2017 - 26/07/2017 0704-11 Dương Thị Nhàn

7 2 4 HNAA405 08/07/2017 - 29/07/2017 0704-11 Dương Thị Nhàn

4080101 Nguyên lý Hệ điều hành + BTL 01 12

2 2 4 HNAA308 03/07/2017 - 24/07/2017 0806-07 Nguyễn Thế Bình

3 6 4 HNAB503 04/07/2017 - 25/07/2017 0806-07 Nguyễn Thế Bình

7 6 4 HNAA403 08/07/2017 - 29/07/2017 0806-07 Nguyễn Thế Bình

4080105 Lập trình .NET 1 + BTL 01 10

2 6 4 HNAA405 03/07/2017 - 24/07/2017 0801-04 Phạm Văn Đồng

3 6 4 HNAA403 04/07/2017 - 25/07/2017 0801-04 Phạm Văn Đồng

4 6 4 HNAA308 05/07/2017 - 26/07/2017 0801-04 Phạm Văn Đồng

4080110 Mã nguồn mở 01 37
2 6 4 HNAB401 03/07/2017 - 24/07/2017 0805-08 Đặng Văn Nam

3 6 4 HNAB305 04/07/2017 - 25/07/2017 0805-08 Đặng Văn Nam

4080117 Quản trị dự án công nghệ thông tin 01 33
2 10 4 HNAA204 03/07/2017 - 24/07/2017 0801-05 Đỗ Anh Tuấn

7 2 4 HNAA303 08/07/2017 - 29/07/2017 0801-05 Đỗ Anh Tuấn

4080153 Thiết kế Website 01 60
4 6 4 HNAB205 05/07/2017 - 26/07/2017 0801-06 Hoàng Anh Đức

5 2 4 HNAA307 06/07/2017 - 27/07/2017 0801-06 Hoàng Anh Đức

4080201
Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ
thuật)

01 175 3 2 4 HNAD301 04/07/2017 - 25/07/2017 0802-02 Đặng Hữu Nghị
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Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Trang 13

Khoa: Công nghệ thông tin
Bộ môn: Hệ thống thông tin và Tri thức (08    0802)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4080201
Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ
thuật)

01 175
5 6 4 HNAD301 06/07/2017 - 27/07/2017 0802-02 Đặng Hữu Nghị

6 6 4 HNAD301 07/07/2017 - 28/07/2017 0802-02 Đặng Hữu Nghị

4080201
Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ
thuật)

02 169

2 2 4 HNAD201 03/07/2017 - 24/07/2017 0802-14 Đặng Quốc Trung

4 6 4 HNAD201 05/07/2017 - 26/07/2017 0802-14 Đặng Quốc Trung

7 6 4 HNAD201 08/07/2017 - 29/07/2017 0802-14 Đặng Quốc Trung

4080202 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kinh tế) 01 54

5 10 4 HNAD203 06/07/2017 - 27/07/2017 0802-03 Dương Chí Thiện

6 10 4 HNAD203 07/07/2017 - 28/07/2017 0802-03 Dương Chí Thiện

7 2 4 HNAD203 08/07/2017 - 29/07/2017 0802-03 Dương Chí Thiện

4080203 Cơ sở lập trình 01 65

2 10 4 HNAD302 03/07/2017 - 24/07/2017 0802-04 Tạ Quang Chiểu

3 10 4 HNAD302 04/07/2017 - 25/07/2017 0802-04 Tạ Quang Chiểu

6 10 4 HNAD302 07/07/2017 - 28/07/2017 0802-04 Tạ Quang Chiểu

4080204 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 01 11

2 2 4 HNAA402 03/07/2017 - 24/07/2017 0804-04 Phạm Đức Hậu

6 6 4 HNAA407 07/07/2017 - 28/07/2017 0804-04 Phạm Đức Hậu

7 6 4 HNAA404 08/07/2017 - 29/07/2017 0804-04 Phạm Đức Hậu

4080206 Cơ sở dữ liệu 01 28

2 6 4 HNAB202 03/07/2017 - 24/07/2017 0802-07 Đào Thu Vân

4 6 4 HNAA406 05/07/2017 - 26/07/2017 0802-07 Đào Thu Vân

5 6 4 HNAA307 06/07/2017 - 27/07/2017 0802-07 Đào Thu Vân

4080208
Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trên
C++ BTL

01 12

3 6 4 HNAB401 04/07/2017 - 25/07/2017 0802-02 Đặng Hữu Nghị

5 2 4 HNAA305 06/07/2017 - 27/07/2017 0802-02 Đặng Hữu Nghị

6 2 4 HNAA303 07/07/2017 - 28/07/2017 0802-02 Đặng Hữu Nghị

4080211 Phương pháp tính ứng dụng 01 25
4 6 4 HNAB307 05/07/2017 - 26/07/2017 0802-10 Vương Như Quỳnh

5 6 4 HNAB205 06/07/2017 - 27/07/2017 0802-10 Vương Như Quỳnh

4080217 Tin học B + TH (khối kinh tế) 01 22

2 2 4 HNAA405 03/07/2017 - 24/07/2017 0802-13 Bùi Thị Vân Anh

7 2 4 HNAA306 08/07/2017 - 29/07/2017 0802-13 Bùi Thị Vân Anh

7 10 4 HNAA206 08/07/2017 - 29/07/2017 0802-13 Bùi Thị Vân Anh
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Trang 14

Khoa: Công nghệ thông tin
Bộ môn: Khoa học máy tính (08    0805)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4080531 Kỹ thuật lập trình C/C++ 01 21

2 6 4 HNAA305 03/07/2017 - 24/07/2017 0805-05 Nguyễn Duy Huy

5 6 4 HNAA203 06/07/2017 - 27/07/2017 0805-05 Nguyễn Duy Huy

6 6 4 HNAA203 07/07/2017 - 28/07/2017 0805-05 Nguyễn Duy Huy

4080621 Thương mại điện tử 01 60
2 2 4 HNAA307 03/07/2017 - 24/07/2017 0806-01 Lê Thanh Huệ

7 6 4 HNAA307 08/07/2017 - 29/07/2017 0806-01 Lê Thanh Huệ

4080708 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 01 33
2 6 4 HNAB501 03/07/2017 - 24/07/2017 0802-11 Trần Thị Thu Thúy

3 6 4 HNAB404 04/07/2017 - 25/07/2017 0802-11 Trần Thị Thu Thúy

4080709 Kiến trúc máy tính 01 8
2 6 4 HNAB502 03/07/2017 - 24/07/2017 0807-07 Đặng Xuân Điệp

4 6 4 HNAB202 05/07/2017 - 26/07/2017 0807-07 Đặng Xuân Điệp

4090101 Máy điện 1 + BTL 01 13

2 2 4 HNAA403 03/07/2017 - 24/07/2017 0901-14 Nguyễn Duy Tuấn

5 6 4 HNAB206 06/07/2017 - 27/07/2017 0901-14 Nguyễn Duy Tuấn

6 6 4 HNAA408 07/07/2017 - 28/07/2017 0901-14 Nguyễn Duy Tuấn

4090107 An toàn điện 01 61
5 10 4 HNAA402 06/07/2017 - 27/07/2017 0901-10 Hồ Việt Bun

7 6 4 HNAA402 08/07/2017 - 29/07/2017 0901-10 Hồ Việt Bun

4090121 Máy điện 01 9

2 6 4 HNAD302 03/07/2017 - 24/07/2017 0901-17 Lê Văn Tuần

3 6 4 HNAD203 04/07/2017 - 25/07/2017 0901-17 Lê Văn Tuần

6 6 4 HNAB202 07/07/2017 - 28/07/2017 0901-17 Lê Văn Tuần

4090125 Nhà máy điện 01 63
2 10 4 HNAD203 03/07/2017 - 24/07/2017 0901-18 Nguyễn Xuân Nhỉ

4 6 4 HNAD203 05/07/2017 - 26/07/2017 0901-18 Nguyễn Xuân Nhỉ

4090126 Cơ sở cung cấp điện 01 43
2 6 4 HNAB503 03/07/2017 - 24/07/2017 0901-05 Phạm Trung Sơn

3 6 4 HNAB405 04/07/2017 - 25/07/2017 0901-05 Phạm Trung Sơn

4090150 Kinh tế năng lượng 01 41
4 6 4 HNAB206 05/07/2017 - 26/07/2017 0901-17 Lê Văn Tuần

5 6 4 HNAA408 06/07/2017 - 27/07/2017 0901-17 Lê Văn Tuần

4090151 Kỹ thuật chiếu sáng 01 60
3 2 4 HNAA307 04/07/2017 - 25/07/2017 0901-08 Đỗ Như ý

7 10 4 HNAA205 08/07/2017 - 29/07/2017 0901-08 Đỗ Như ý

4090152 Vận hành hệ thống điện 01 60
2 2 4 HNAB303 03/07/2017 - 24/07/2017 0901-11 Nguyễn Thị Bích Hậu

4 10 4 HNAA303 05/07/2017 - 26/07/2017 0901-11 Nguyễn Thị Bích Hậu

4090206 Kỹ thuật đo lường + TH 01 11

2 6 4 HNAB504 03/07/2017 - 24/07/2017 0902-07 Đặng Văn Chí

3 6 4 HNAB501 04/07/2017 - 25/07/2017 0902-07 Đặng Văn Chí

5 6 4 HNAA409 06/07/2017 - 27/07/2017 0902-07 Đặng Văn Chí
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Trang 15

Khoa: Cơ điện
Bộ môn: Tự động hoá (09    0902)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4090224 Phương pháp lập trình CNC 01 26
2 6 4 HNAD203 03/07/2017 - 24/07/2017 0902-12 Uông Quang Tuyến

3 6 4 HNAD204 04/07/2017 - 25/07/2017 0902-12 Uông Quang Tuyến

4090301 Kỹ thuật điện +TN 01 47

3 2 4 HNAA306 04/07/2017 - 25/07/2017 0903-13 Kim Thị Cẩm ánh

5 6 4 HNAB201 06/07/2017 - 27/07/2017 0903-13 Kim Thị Cẩm ánh

6 6 4 HNAA405 07/07/2017 - 28/07/2017 0903-13 Kim Thị Cẩm ánh

4090302 Kỹ thuật điện tử +TN 01 8

2 6 4 HNAD202 03/07/2017 - 24/07/2017 0903-15 Hà Thị Chúc

3 6 4 HNAB505 04/07/2017 - 25/07/2017 0903-15 Hà Thị Chúc

4 6 4 HNAB306 05/07/2017 - 26/07/2017 0903-15 Hà Thị Chúc

4090341 Mô phỏng mạch điện và điện tử 01 44
4 2 4 HNAA307 05/07/2017 - 26/07/2017 0903-18 Nguyễn Tiến Sĩ

5 2 4 HNAA402 06/07/2017 - 27/07/2017 0903-18 Nguyễn Tiến Sĩ

4090403 Cơ học máy 01 25

2 6 4 HNAB505 03/07/2017 - 24/07/2017 0904-12 Bùi Minh Hoàng

3 6 4 HNAB502 04/07/2017 - 25/07/2017 0904-12 Bùi Minh Hoàng

4 6 4 HNAB305 05/07/2017 - 26/07/2017 0904-12 Bùi Minh Hoàng

4090413 Thuỷ lực cơ sở B 01 70
4 6 4 HNAD302 05/07/2017 - 26/07/2017 0904-18 Nguyễn Sơn Tùng

5 6 4 HNAD302 06/07/2017 - 27/07/2017 0904-18 Nguyễn Sơn Tùng

4090415 Kỹ thuật nhiệt B 01 56
6 2 4 HNAA306 07/07/2017 - 28/07/2017 0904-05 Phạm Thị Thủy

7 10 4 HNAA204 08/07/2017 - 29/07/2017 0904-05 Phạm Thị Thủy

4090418 Kỹ thuật thủy khí C 01 69
2 10 4 HNAA403 03/07/2017 - 24/07/2017 0904-16 Nguyễn Phúc Trường

7 2 4 HNAA403 08/07/2017 - 29/07/2017 0904-16 Nguyễn Phúc Trường

4090421 Nguyên lý máy 01 9
2 6 4 HNAB507 03/07/2017 - 24/07/2017 0904-13 Nguyễn Duy Chỉnh

3 6 4 HNAB504 04/07/2017 - 25/07/2017 0904-13 Nguyễn Duy Chỉnh

4110114 Môi trường và phát triển bền vững 01 68
6 10 4 HNAA206 07/07/2017 - 28/07/2017 0402-12 Nguyễn Thị Cúc

7 10 4 HNAA304 08/07/2017 - 29/07/2017 0402-12 Nguyễn Thị Cúc

4110114 Môi trường và phát triển bền vững 02 66
5 10 4 HNAA205 06/07/2017 - 27/07/2017 1101-08 Phan Thị Mai Hoa

6 10 4 HNAA205 07/07/2017 - 28/07/2017 1101-08 Phan Thị Mai Hoa

4110236 Môi trường và con người 01 209
4 10 4 HNAD301 05/07/2017 - 26/07/2017 0408-09 Đỗ Cao Cường

7 2 4 HNAD401 08/07/2017 - 29/07/2017 0408-09 Đỗ Cao Cường

4300111 Đường lối quân sự của Đảng 01 153

4 6 4 HNAD401 05/07/2017 - 26/07/2017 3002-06 Trần Thanh Hanh

5 2 4 HNAD401 06/07/2017 - 27/07/2017 3002-06 Trần Thanh Hanh

7 6 4 HNAD401 08/07/2017 - 29/07/2017 3002-06 Trần Thanh Hanh
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Ngày in : 07 07 2021 17:19 Trang 16

Khoa: Giáo dục quốc phòng
Bộ môn: Chính trị (30    3001)

Ngày bắt đầu học kỳ : 26 06 2017 (Tuần 47)

Mã MH Tên môn học NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng Thời gian học Mã viên chức Họ và tên

4300112 Công tác quốc phòng - an ninh 01 156
2 2 4 HNAD401 03/07/2017 - 24/07/2017 3001-06 Hoàng Xuân Trường

3 2 4 HNAD401 04/07/2017 - 25/07/2017 3001-06 Hoàng Xuân Trường

4300211 Quân sự chung và chiến thuật 01 153

2 6 4 HNAD402 03/07/2017 - 24/07/2017 3002-05 Nguyễn Văn Phong

3 6 4 HNAA207 04/07/2017 - 25/07/2017 3002-05 Nguyễn Văn Phong

5 2 4 HNAA207 06/07/2017 - 27/07/2017 3002-05 Nguyễn Văn Phong

4300211 Quân sự chung và chiến thuật 02 159

2 6 4 HNAD201 03/07/2017 - 24/07/2017 3002-04 Vũ Quang Hay

5 6 4 HNAA208 06/07/2017 - 27/07/2017 3002-04 Vũ Quang Hay

6 6 4 HNAA208 07/07/2017 - 28/07/2017 3002-04 Vũ Quang Hay

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


